KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG
Tên  lớp: Mẫu giáo 4 tuổi A

Số lượng trẻ trong lớp: 31 trẻ

Số giáo viên/ 1 lớp, tên giáo viên: 02 giáo viên: Vũ Thị Hương Lý- Ứng Thị Hương Nhung
I. Mục tiêu, nội dung, hoạt động, hình thức tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng
	Mục tiêu
	Nội dung trọng tâm cần thực hiện chủ đề
	Hoạt động, hình thức tổ chức

	MT1: Trẻ khỏe mạnh, có cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
- Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường đối với bé trai: 

+ Cân nặng: 14,1 kg - 24,2 kg 

+ Chiều cao: 100,7cm - 119,2cm

- Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường đối với bé gái: 

+ Cân nặng: 13,7 kg - 24,9 kg.

+ Chiều cao: 99,9 - 118,9cm.
	- Chế độ dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi.

- Trẻ được khám sức khỏe định kỳ một năm 2 lần và thường xuyên được theo dõi sức khỏe trên biểu đồ tăng trưởng.

- Cân 3 tháng 1 lần và đo chiều cao 3 tháng 1 lần. (Đối với trẻ bình thường)

- Theo dõi 1 lần/tháng đối với trẻ suy dinh dưỡng, béo phì

- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng chính xác, theo dõi trẻ thừa cân, trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi.
	- Cân, đo trẻ lần 3- ngày 14- 15/ 03/ 2025

- Chấm, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng
- Hoạt động ăn: Động viên trẻ ăn hết xuất, ăn ngon miệng.

- Hoạt động ngủ: Tạo không gian thoáng mát, không khí yên lặng đưa trẻ vào giấc ngủ sâu.

	MT5 Trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường đảm bảo vệ sinh: 
	- Thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh phòng nhóm, vệ sinh đồ dùng đồ chơi.
- Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi: Hàng tuần vệ sinh đồ chơi của trẻ ít nhất một lần.
+ Bàn ghế, đồ dùng trong lớp thường xuyên lau sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng 
+ Đồ chơi luôn được vệ sinh sạch sẽ an toàn khi trẻ chơi. Tổng vệ sinh đồ chơi vào cuối tuần 
- Vệ sinh lớp :
+ Mỗi ngày lau nhà ít nhất 3 lần: trước giờ đón trẻ, sau 2 bữa ăn.
+ Không đi guốc, dép bẩn vào phòng trẻ. Tổng vệ sinh phòng nhóm 1 lần/ tuần.
+ Vệ sinh sân trường sạch sẽ,  cây ở góc thiên nhiên …
- Vệ sinh nhà sệ sinh: Đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, không hôi khai, an toàn và thoải mái khi trẻ sử dụng. Hàng ngày tổng vệ sinh trước khi ra về.
- Xử lý rác thải: Rác thải thu gom, phân loại và đổ rác đúng nơi quy định. Giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Vệ sinh lớp học, đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ



II. Mục tiêu, nội dung, hoạt động, hình thức tổ chức giáo dục 
	Lĩnh vực
	Mục tiêu giáo dục trong chủ đề
	Nội dung giáo dục trong chủ đề
	Dự kiến các hoạt động giáo dục

	Phát triển vận động
	MT8:  Trẻ biết thực hiện đúng, đầy đủ các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

	- Động tác hô hấp: 

+ Hít vào thật sâu, thở ra từ từ.

+ Hít vào thật sâu khi mở rộng lồng ngực bằng các động tác: 2 tay dang ngang, đưa tay ra phía trước lên cao.

+ Thở ra từ từ thu hẹp lồng ngực bằng động tác: Hai tay thả xuôi xuống, đưa tay ra trước bắt chéo trước ngực.

+ Hít vào, thở ra kết hợp với sử dụng đồ vật ( thổi lá cây, dải lụa, sợi len...)

- Các động tác phát triển cơ tay và bả vai: 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên

( kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay)

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau ( phía trước, phía sau, phía trên đầu)

+ Đưa 2 tay ra phía trước – sau và vỗ vào nhau.

+ Đưa ra trước, gập khỷu tay

+ Đưa hai tay ra trước, về phía sau.

+ Đánh xoay tròn hai bả vai.

- Các động tác phát triển cơ lư​ng, bụng, lườn: 

+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.

+ Quay sang trái, sang phải.

+ Nghiêng người sang trái, sang phải.

+ Ngồi, cúi về trước, ngửa ra sau.

+ Ngồi, quay người sang bên.

- Các động tác phát triển cơ chân 

+ Nhún chân.


+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.

+ Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối.

+ Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối..

+ Đứng một chân, nâng cao gập gối.

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và có trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần.
	* Thể dục sáng: 
- Cho trẻ tập BTPTC

+ Hô hấp: Gà gáy

+ Tay: Hai tay đưa sang ngang, gập khuỷu tay mũi bàn tay chạm vai

+ Chân: Đứng một chân , một chân đưa cao gập gối

+ Bụng: Ngồi duỗi chân cúi gập người về phía trước.

+ Bật: Bật tách khép chân.



	
	MT10: Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện một số vận động.


	+ Đi trên ghế thể dục, đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

+ Bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn.

+ Bước lùi liên tiếp khoảng 3m

+ Trẻ biết đi thăng bằng trên các đồ dùng, dụng cụ…
	Tuần 28: VĐCB: Đi trên ghế thể dục

	
	MT13: Trẻ biết phối hợp  tay – mắt trong  một số vận động.


	+ Tung bóng lên cao và bắt.

+ Tung bắt bóng với người đối diện.

+ Chuyền bóng qua đầu, qua chân.

- Đập và bắt bóng được 4 – 5 lần liên tiếp.

- Ném trúng đích đứng ( xa 1,5m xcao 1,2m)

- Ném xa bằng 1 tay.

- Ném xa bằng 2 tay

- Ném trúng đích bằng 1 tay

+ Ném trúng đích nằm ngang bằng một tay
	Tuần 25 : VĐCB: Tung bắt bóng với người đối diện
Tuần 27: VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ

Tuần 26: Chuyền bóng qua đầu qua chân

	
	MT16: Trẻ thực hiện được một số vận động phối hợp tay – mắt 

  
	- Phát triển kỹ năng cá nhân khi thực hiện vận động:

+ Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối

+ Cuộn- xoay tròn cổ tay

+ Gập, mở các ngón tay
	- Trẻ thực hiện các hoạt động tạo hình, góc kĩ năng

	
	MT31:  Kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm.


	+ Khi gặp nguy hiểm: Bị đánh, ngã, bị thương, bị chảy máu, cháy... thì phải kêu cứu, gọi người lớn.

+ Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc; Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	- Giáo dục trẻ trong các hoạt động kĩ năng sống hàng ngày

	Phát triển nhận thức


Phát triển ngôn ngữ
	MT34: Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán.


	+ Làm thử nghiệm pha màu vào nước, cho đường, muối vào nước.

+ Quan sát, dự đoán, so sánh điều gì sẽ xảy ra khi làm các thử nghiệm đó.

 + Khám phá khoa học  về chất lỏng hòa tan và không tan trong nước. 
	- Thí nghiệm: Pha màu



	
	MT36: Trẻ biết khám phá một số hiện tượng thời tiết theo mùa thông qua các hoạt động trải nghiệm và qua phần mềm Kidsmart 


	+ Dự đoán một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.

+ Gọi tên và nêu đặc điểm đặc trưng của các mùa trong năm.

+ So sánh được sự giống và khác nhau giữa các mùa.

+ Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.

+ Biết lựa chọn trang phục theo mùa cho phù hợp.

+ Khám phá ao thiên nhiên bốn mùa trong ngôi nhà khoa học của Sammy
	* Hoạt động ngoài trời:

- Quan sát thời tiết, nhận biết các mùa trong năm

- Cho trẻ học Kidsmart 



	
	MT37: Trẻ biết được sự khác nhau giữa ngày và đêm, khám phá thông qua ứng dụng phần mềm của trẻ mầm non


	+ Trẻ biết ban ngày trời sáng có ông mặt trời, mọi người đi làm, đi học; buổi tối trên trời có nhiều sao, bầu trời tối, mọi người trong gia đình xum họp sau một ngày làm việc, học tập vất vả.

+ Khám phá ngôi nhà không gian và thời gian của Trudy trong phần mềm Kidsmart
	- Cho trẻ học Kidsmart 



	
	MT52: Trẻ biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.


	+ Biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 5.

+ Đọc được các chữ số từ 1 – 5

+ Chọn thẻ chữ số tương ứng với số lượng đã đếm được.

+ Biết các chữ số từ 1 – 5 và ý nghĩa của các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	LQVT: Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nhận biết số 5



	
	MT61:  Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.
	+ Xác định vị đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác ( phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái)
	- LQVT: Nhận biết phía trái, phía phải của đối tượng khác

	
	MT68: Trẻ nghe hiểu nội dung truyện, thơ, đồng dao, ca dao, phù hợp với độ tuổi.


	+ Nghe và cảm nhận được các vần điệu, nhịp điệu của bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi, phù hợp với chủ đề.

+ Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 

+ Trẻ kể lại được những truyện đồng thoại, ngụ ngôn ngắn đơn giản.

+ Trẻ biết thể  hiện sự hiểu biết về nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao... qua khả năng phản ứng phù hợp với các câu hỏi của giáo viên, qua các hoạt động vẽ, đóng kịch, hát, vận động, kể lại truyện...
	- Thơ: Chú cảnh sát giao thông

-  Thơ: Gấu qua cầu

- Thơ: Thuyền giấy

- Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi



	
	MT73: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao


	+ Đọc thơ, ca dao, đồng dao,tục ngữ, hò vè.

Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ …. phù hợp với độ tuổi.
	 - Thơ: Chú cảnh sát giao thông

-  Thơ: Gấu ua cầu

- Thơ: Thuyền giấy

* Hoạt động chiều: Ôn lại Bài đã học bài thơ buổi sáng

	
	MT75: Trẻ biết kể chuyện có mở đầu và kết thúc.
	+ Kể lại chuyện đã được nghe

+ Biết kể lại sự việc có nhiều tình tiết...
	- Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi



	
	MT80: Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giơ từng trang để xem tranh ảnh.


	+ Đọc sách theo tranh minh họa ( đọc vẹt)

+ Trẻ xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

+ Phân biệt được phần mở đầu, phần kết thúc của sách. Đọc chuyện qua các tranh vẽ.

+ Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh “ Đọc” sách theo tranh minh họa.

+ Biết nhặt sách dưới sàn, đặt lên giá đúng chiều.
	- Hoạt động góc: Xem sách truyện, làm sách tranh về loại PTGT

	 Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội
	MT96: Trẻ biết hòa đồng với bạn bè trong nhóm.
	+ Có kỹ năng hợp tác nhóm, biết chia sẻ, nhường nhịn quan tâm đến sự công bằng trong nhóm chơi;

+ Hòa đồng vào hoạt động chung cùng nhóm bạn.

+ Chơi thân thiện với bạn.

+ Trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật).
	- Hoạt động hàng ngày: Hướng trẻ Gấp quần, áo; kê bàn ghế; lấy gối,  mặc áo, cài khuy, kéo khóa, chăm sóc nhà cửa, chăm sóc cây cối, chăm sóc con vật nuôi, quét nhà, nhặt rau,.

	
	MT100: Trẻ có thể thực hiện nhiệm vụ 

đơn giản cùng người khác.
	+ Trẻ thực hiện những việc đơn giản cùng các bạn khi được nhắc nhở.

+ Phối hợp với các bạn khi thực hiện nhiệm vụ, không xảy ra mâu thuẫn.
	- Hoạt động hàng ngày: Hướng trẻ Gấp quần, áo; kê bàn ghế; lấy gối,  mặc áo, cài khuy, kéo khóa, chăm sóc nhà cửa, chăm sóc cây cối, chăm sóc con vật nuôi, quét nhà, nhặt rau,..

	Phát triển thẩm mỹ
	MT109: Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động âm nhạc.
	+ Tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc.
	 Âm nhạc: 

- Dạy hát: Đi đường em nhớ

- Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố

- Dạy vận động: Em đi qua ngã tư đường phố

- Dạy Vận động: Em đi chơi thuyền

- Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề trong hoạt động đón trẻ
* Góc nghệ thuật : 

- Hát, múa các bài hát về chủ đề.

	
	MT112: Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời, và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.


	+ Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.

+ Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc (Tán thưởng, bắt chước âm thanh, sử dụng các từ gợi cảm…) nói lên cảm xúc của mình.
	  Âm nhạc: 

- Dạy hát: Đi đường em nhớ

- Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố

- Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề trong hoạt động đón trẻ
* Góc nghệ thuật : 

- Hát, múa các bài hát về chủ đề.

	
	 MT113: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa minh họa).
	+ Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của bài hát, bản nhạc.

+ Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
	 Âm nhạc: 

- Dạy vận động: Em đi qua ngã tư đường phố

- Dạy Vận động: Em đi chơi thuyền

- Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề trong hoạt động đón trẻ
* Góc nghệ thuật : 

- Hát, múa các bài hát về chủ đề.

	
	MT118: Trẻ có thể sử dụng được các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
	+ Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
+ Biết thể hiện xen kẽ màu, hình trong trang trí đơn giản.

+ Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.

+ Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.

+ Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn sản phẩm có nhiều chi tiết.

+ Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng màu sắc khác nhau.
	Hoạt động chính:

- Tạo Hình:  Steam: Chiếc xe của Thỏ trắng (Làm ô tô  tải chạy được)

- Tạo hình:Steam: làm ga ra ô tô 3 tầng

 - Tạo hình: STEAM làm thuyền nổi được trên mặt nước
- Tạo hình: Vẽ các PTGT


	
	MT120: Trẻ  có khả năng sáng tạo trong hoạt động tạo hình
	+ Tự chọn nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích

+ Thiết kế 1 số sản phẩm có tính ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày theo chủ đề để thiết kế được một số sản phẩm có tính ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	Hoạt động chính:

- Tạo Hình:  Steam: Chiếc xe của Thỏ trắng (Làm ô tô  tải chạy được)

- Tạo hình:Steam: làm ga ra ô tô 3 tầng

 - Tạo hình: STEAM làm thuyền nổi được trên mặt nước
- Tạo hình: Vẽ các PTGT

	
	MT121: Trẻ nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.
	+ Đặt tên cho sản phẩm.

+ Tự lựa chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích

+ Trả lời được câu hỏi làm cái gì?

+ Tại sao lại làm như thế?
	Hoạt động chính:

- Tạo Hình:  Steam: Chiếc xe của Thỏ trắng (Làm ô tô  tải chạy được)

- Tạo hình:Steam: làm ga ra ô tô 3 tầng

 - Tạo hình: STEAM làm thuyền nổi được trên mặt nước
- Tạo hình: Vẽ các PTGT

	
	MT123:  Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	+ Sáng tạo  ra các hình thức vận động phù hợp
+ Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.
	- Dạy vận động: Em đi qua ngã tư đường phố

- Dạy vận động: Em đi chơi thuyền

	
	MT124:  Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu và tiết tấu bài hát.
	+ Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát.
	- Dạy vận động: Em đi qua ngã tư đường phố

- Dạy vận động: Em đi chơi thuyền


II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG

1. Môi trường cho trẻ hoạt động trong lớp:

          - Tranh ảnh theo chủ đề: “Giao thông”. Đồ dùng thiết bị dạy học, đồ chơi tối thiểu và đồ chơi thông minh. Đảm bảo sạch sẽ, an toàn, các góc chơi được sắp xếp khoa học, hợp lý. Cô và trẻ trang trí lớp, các góc làm nổi bật chủ để: Giao thông

- Chuẩn bị các nguyên vật liệu phế thải đã qua sử dụng: Chai, lọ, vở hộp sữa chua, váng sữa, bìa cat tông...để cô và trẻ cùng làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ các hoạt động giáo dục trong chủ đề.

- Đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên vật liệu sẵn có được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng để nơi trẻ dễ lấy, dễ cất… Có nguyên vật liệu mang tính mở (lá cây, hột hạt, vỏ sò, que kem …), sản phẩm hoàn thiện, sản phẩm chưa hoàn thiện. 
 
+ Các đồ dùng khác : Cốc uống nước, giá đựng ca cốc, Bình ủ nước, Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ, Tủ đựng chăn, màn, chiếu, Phản, Giá để giày dép, Thùng đựng rác có nắp đậy, Xô, Chậu, Bàn cho trẻ, Ghế cho trẻ, Bàn giáo viên, Ghế giáo viên, Giá để đồ chơi và học liệu (MN451001-MN451017) 

+ Thiết bị dạy học: Màn hình cảm ứng (55G-Touch Slim-STND), Bộ máy tính để bàn (FFSH310I3), Chân đế cố định (CD01)

- Đồ chơi tự tạo:  

+ Góc phân vai: Các loại cây xanh, rau, củ, quả, con vật, món ăn chơi trong góc phân vai

+ Góc nghệ thuật: mũ múa, quạt múa, trang phục biểu diễn, các dụng cụ âm nhạc tự tạo (đàn ghita, trống..)

+ Góc thiên nhiên:  Thuyền giấy, thuyền lá.

+ Góc học tập: Các loại đồ chơi tự tạo cho trẻ chơi với chữ số và toán, con rối, 

- Nguyên vật liệu mở:  

+ Góc tạo hình và góc Steam: Vỏ hộp, tranh ảnh hoạ báo, lá cây, quả thông khô, xốp, bìa catton, rơm, rạ, hột, hạt, lõi giấy, nắp chai, vỏ hộp sữa, ống hút, tăm bông,...

+ Góc học tập: họa báo, lịch cũ, sách cũ, tranh chuyện sưu tầm

+ Góc thiên nhiên: Cát sỏi, nước, vật nổi chìm, hột  hạt, đất cho trẻ gieo hạt

1.2. Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài lớp học:
- Đồ chơi ngoài trời (theo Thông tư 32):  Bập bênh đòn (MNNT3601);  Bập bênh đế cong (MNNT3602); Con vật nhún di động (NNT3603); Con vật nhún lò xo (MNNT3604); Con vật nhún khớp nối (MNNT3605); Xích đu sàn lắc (MNNT3606); Xích đu treo (MNNT3607); Cầu trượt đơn (MNNT3608); Cầu trượt đôi (MNNT3609); Đu quay mâm không ray (MNNT3610); Đu quay mâm có ray ( MNNT3611); Cầu thăng bằng cố định (MNNT3612); Cầu thăng bằng dao động ( MNNT3613); Thang leo (MNNT3614); Nhà leo nằm ngang (MNNT3615); Bộ vận động đa năng (MNNT3616: Thang leo - Cầu trượt - Ống chui); Cột ném bóng (MNNT3617); Khung thành (MNNT3618); Nhà bóng (MNNT3619); Xe đạp chân (MNNT3621); Ô tô đạp chân (MNNT3622); Xe lắc (MNNT3623)

- Đồ dùng đồ chơi danh mục tối thiểu (theo Thông tư 02):  Đồ chơi Vòng thể dục to, vòng thể dục nhỏ, gậy thể dục nhỏ (MN562023->MN562025); Cổng chui, Gậy thể dục to, Cột ném bóng, Bóng các loại, Đồ chơi Bowling, Dây thừng (MN562027->MN562032). 

- Đồ chơi vận động thông minh: Bộ đồ chơi: phát triển kỹ năng vận động Bé tự xây dựng (2239) ,Ván đi giữ thăng bằng (2260), Nón chụp (2250), Vòng hula65cm (2254)
- Các khu vực vườn cây ăn quả, vườn rau, các loại cây cảnh, vườn hoa, khu vực cho trẻ trải nghiệm gieo hạt 

1.3. Đồ dùng phòng máy kidsmart và phòng nghệ thuật

- Phòng máy kidsmart: Máy tính đã cài đặt phần mềm kidsmart, phần mềm Happy kid, bàn phím, chuột máy tính, loa, tai nghe, phần mềm ; Bảng cảm ứng tương tác thông minh (EFUNTABLE: 32)

- Phòng nghệ thuật: Đàn Organ, Loa máy, Trang phục biểu diễn, Đồ dùng âm nhạc.

2. Nội dung tuyên truyền phối hợp với Phụ huynh học sinh.

- Kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ tuần 25- tuần 28

- Phong trào thi đua tháng 03: Hoạt động Steam : Làm đồ trang trí ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 (phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu tái chế như: vỏ chai nhựa, nắp chai, ống hút, đũa ăn một lần, que kem…); 
- Tuyên truyền phụ huynh phòng tránh dịchdịch đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, tay- chân- Miệng; Tuyên truyền phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm chỉnh quy định và luật lệ giao thông: đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25:

Chủ đề nhánh 1: Một số PTGT đường bộ

(Từ ngày 10/03/2024 đến 14/03/2025)

Lớp : Mẫu giáo 4 tuổi A

Số lượng trẻ: 31

Giáo viên phụ trách: Vũ Thị Hương Lý

	Đón trẻ, trò chuyện,

thể dục sáng


	* Đón trẻ, chơi tự do:

-  Đón trẻ vào lớp, cùng trẻ sử dụng những câu chào hỏi bằng tiếng Anh đơn giản: Hi, hello, good morning…trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà. Trò chuyện, xem tranh ảnh về các đặc điểm bên ngoài của trẻ
- Trẻ chơi và hoạt động theo ý thích. Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ chơi.
* Điểm danh, trò chuyện buổi sáng:

- Điểm danh trẻ.

- Xem tranh ảnh về một số PTGT đường bộ
- Kiểm tra vệ sinh cá nhân.
*Thể dục buổi sáng: Cho trẻ tập BTPTC (Theo nhạc bài Đoàn tàu nhỏ xíu)

 - Hô hấp: Thổi nơ bay:
 - Động tác tay: Các ngón tay đan vào nhau, gập duỗi cẳng tay ra phía trước
- Động tác chân: Ngồi khuỵu gối
- Động tác lườn: Đứng nghiêng người sang 2 bên 
- Động tác bật:  Bật luân phiên chân trước chân sau


	Hoạt động học
	Thứ 2
	Thể dục: VĐCB: Tung bắt bóng với người đối diện

	
	Thứ 3
	Steam: Chiếc xe của Thỏ trắng (Làm ô tô  tải chạy được)

	
	Thứ 4
	Âm nhạc: 
-Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố

- TCAN: Tai ai tinh

	
	Thứ 5
	LQVT:  Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nhận biết số 5

	
	Thứ 6
	Văn học: Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi

	Hoạt động ngoài trời.
	Thứ 2
	* Hoạt động có chủ đích: Quan sát thời tiết, thiên nhiên

* Trò chơi vận động: Cây nào quả nấy
* Chơi theo ý thích:  Vẽ tự do trên sân

	
	Thứ 3
	* Hoạt động có chủ đích: Dạo chơi quanh sân trường
* Chơi các trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ

* Chơi theo ý thích: Chơi với thiết bị ngoài trời..

	
	Thứ 4
	* Hoạt động có chủ đích: Quan sát vườn cây, vườn hoa
* Trò chơi vận động:  Hoa nào lá nấy

* Chơi theo ý thích: Làm đồ chơi với vật liệu thiên nhiên.  

	
	Thứ 5
	* Hoạt động có chủ đích: Quan sát thời tiết, thiên nhiên
* Chơi các trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột

* Chơi theo ý thích: Chơi theo ý thích

	
	Thứ 6
	* Hoạt động có chủ đích:  Quan sát vườn rau
* Trò chơi dân gian:  Rồng rắn lên mây
* Chơi theo ý thích: Nhặt hoa lá về làm đồ chơi

	Hoạt động ở các góc
	*Góc đóng  vai: Chơi đóng vai người điều khiển phương tiện giao thông. Người bán vé, hành khách đi tàu xe

*Góc xây dựng : Xếp lắp ghép ô tô, tàu hỏa.  Xếp lắp ghép bến bãi, nhà ga, ngã tư đường phố

*Góc nghệ thuật

 - Tô máu, xé dán, nặn, vẽ các loại phương tiện giao thông

- Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa vận động về chủ đề phương tiện giao thông…

* Góc học tập
- Chơi lô tô về phương tiện giao thông, xem sách tranh truyện liên quan chủ đề.

- Kể chuyện về các phương tiện giao thông

	Hoạt động Ăn, ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: Trẻ biết một số thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn ( rửa tay, rửa mặt). 

- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, ăn  từ tốn, nhai kĩ. 

- Trẻ nhận biết các bữa ăn, biết kể tên một số món ăn hằng ngày. Biết thực phẩm giàu chất đạm, vitamin….

- Biêt một số thói quen văn minh, lịch sự trong ăn uống như: Ho, hắt hơi phải che miệng, không nói chuyện khi ăn…
* Hoạt động ngủ:

- Trẻ có thói quen ngủ đúng giờ giấc, ngủ sâu, ngon giấc.

* Hoạt động ăn phụ:

- Trẻ vận động nhẹ nhàng mái sau khi ngủ dậy, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất ăn của trẻ.- Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn)

- Tổ chức cho trẻ ăn: (nhắc trẻ sử dụng các từ như “ Mời cô”, “ Mời bạn” khi vào bữa ăn. rèn khả năng nhận biết tên các món ăn , lợi ích của ăn đúng, ăn đủ) 

	Hoạt động theo ý thích
	Thứ 2
	- Ôn vận động: Tung bắt bóng với người đối diện
- Chơi tự do theo ý thích  ở các góc

- Biểu diễn VN cuối ngày

	
	Thứ 3
	- Chơi tự do trong các góc, cho trẻ hoàn thiện các sp tạo hình buổi sáng

- Biểu diễn VN cuối ngày

	
	Thứ 4
	- Cho trẻ chơi với máy Kidmats: Ngôi nhà Khoa học của Miller

- Ôn bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố

	
	Thứ 5
	- Ôn: Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nhận biết số 5

- Chơi tự do theo ý thích  ở các góc

- Biểu diễn VN cuối ngày

	
	Thứ 6
	- Chơi tự do theo ý thích  ở các góc

- Ôn chuyện: Vì sao thỏ cụt đuôi

- Vui chơi với một số dụng cụ âm nhạc

	Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuân:

-  Cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân trước khi ra về.

- Trẻ lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Biết lễ phép chào cô, chào bạn khi ra về


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 26:

Chủ đề nhánh 2: Một số quy định giao thông

(Từ ngày 17/03/2024 đến 21/03/2025)

Lớp : Mẫu giáo 4 tuổi A

Số lượng trẻ: 31

Giáo viên phụ trách: Ứng Thị Hương Nhung

	Đón trẻ, trò chuyện,

thể dục sáng


	* Đón trẻ, chơi tự do:

- Đón trẻ vào lớp, cùng trẻ sử dụng những câu chào hỏi bằng tiếng Anh đơn giản: Hi, hello, good morning…trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà. Trò chuyện, xem tranh ảnh về các đặc điểm bên ngoài của trẻ
 - Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.

-  Cô mở các bản nhạc trong chủ đề Giao thông

- Trẻ chơi và hoạt động theo ý thích. Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ chơi.
* Điểm danh, trò chuyện buổi sáng:

- Điểm danh trẻ.

- Cho trẻ xem băng hình, tranh về các quy định giao thông
*Thể dục buổi sáng: Cho trẻ tập BTPTC (Theo nhạc bài Đoàn tàu nhỏ xíu)

- Hô hấp: Gà gáy

- ĐT tay: 2 tay đưa ngang , lên cao

- ĐT chân: Đứng đưa 1 chân ra phía trước

- ĐT lườn: Đứng cúi người về trước tay đưa ra sau lưng  

- ĐT bật: Bật chân trước, chân sau


	Hoạt động học
	Thứ 2
	Thể dục: Chuyền bóng qua đầu qua chân

	
	Thứ 3
	Tạo hình: Vẽ các loại PTGT

	
	Thứ 4
	Âm nhạc:   Dạy vận động : Em đi qua ngã tư đường phố

	
	Thứ 5
	LQVT: Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác

	
	Thứ 6
	Văn học:  Thơ: Gấu qua cầu

	Hoạt động ngoài trời.
	Thứ 2
	* Hoạt động có chủ đích:Quan sát thời tiết, thiên nhiên
 * Trò chơi vận động: Lá và gió
* Chơi theo ý thích:  Vẽ tự do trên sân

	
	Thứ 3
	* Hoạt động có chủ đích: Lắng nghe các âm thanh dưới sân trường
* Chơi các trò chơi dân gian: Cáo và thỏ

* Chơi theo ý thích: Chơi với thiết bị ngoài trời..

	
	Thứ 4
	* Hoạt động có chủ đích: Quan sát 1 số phương tiện giao thông có trong sân trường 

* Chơi theo ý thích: Làm đồ chơi với vật liệu thiên nhiên.  

	
	Thứ 5
	* Hoạt động có chủ đích: Quan sát thời tiết, thiên nhiên
* Chơi các trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột

* Chơi theo ý thích: Chơi theo ý thích

	
	Thứ 6
	* Hoạt động có chủ đích:   Quan sát 1 số phương tiện giao thông có trong sân trường 

* Trò chơi vận động:  Gieo hạt

* Chơi theo ý thích: Nhặt hoa lá về làm đồ chơi

	Hoạt động ở các góc
	 *Góc đóng  vai; Chơi đóng vai người điều khiển phương tiện giao thông
*Góc xây dựngXếp lắp ghép ô tô, tàu hỏa

- Xếp lắp ghép bến bãi, nhà ga, ngã tư đường phố

*Góc nghệ thuật

- Xé, dán, trang trí phương tiện giao thông, đèn tín hiệu giao thông..

* Góc học tập:Chơi lô tô về phương tiện giao thông, xem sách tranh truyện liên quan chủ đề.

*Góc thiên nhiên:Chăm sóc cây cảnh

	Hoạt động Ăn, ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: Trẻ biết một số thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn ( rửa tay, rửa mặt). Kỹ năng phòng chống dịch bệnh

- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, ăn  từ tốn, nhai kĩ. 

- Trẻ nhận biết các bữa ăn, biết kể tên một số món ăn hằng ngày. Biết thực phẩm giàu chất đạm, vitamin….

- Biêt một số thói quen văn minh, lịch sự trong ăn uống như: Ho, hắt hơi phải che miệng, không nói chuyện khi ăn…
* Hoạt động ngủ:

- Trẻ có thói quen ngủ đúng giờ giấc, ngủ sâu, ngon giấc.

* Hoạt động ăn phụ:

- Trẻ vận động nhẹ nhàng mái sau khi ngủ dậy, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất ăn của trẻ.- Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn)

- Tổ chức cho trẻ ăn: (nhắc trẻ sử dụng các từ như “ Mời cô”, “ Mời bạn” khi vào bữa ăn. rèn khả năng nhận biết tên các món ăn , lợi ích của ăn đúng, ăn đủ) 

	Hoạt động theo ý thích
	Thứ 2
	- Ôn vận động: Chuyền bóng qua đầu qua chân
- Chơi tự do theo ý thích  ở các góc

- Biểu diễn VN cuối ngày

	
	Thứ 3
	- Chơi tự do trong các góc, cho trẻ hoàn thiện các sp tạo hình buổi sáng

- Biểu diễn VN cuối ngày

	
	Thứ 4
	 - Cho  học- chơi với máy Kidmats

- Biểu diễn văn nghệ

	
	Thứ 5
	- Ôn Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác
- Chơi tự do theo ý thích

- Biểu diễn văn nghệ

	
	Thứ 6
	 - Ôn Thơ: Gấu qua cầu.  Biểu diễn VN cuối ngày

- Rèn trẻ ghi nhớ các tiêu chuần bé sạch, bé chăm, bé ngoan

	Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuân:

-  Cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân trước khi ra về.

- Trẻ lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- Biết lễ phép chào cô, chào bạn khi ra về


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 27:

Chủ đề nhánh 3: Một số PTGT đường Thủy

(Từ ngày 24/03/2025 đến 28/03/2025)

Lớp : Mẫu giáo 4 tuổi A

Số lượng trẻ: 31

Giáo viên phụ trách: Vũ Thị Hương Lý

	Đón trẻ, trò chuyện,

thể dục sáng


	* Đón trẻ, chơi tự do:

- Đón trẻ vào lớp, cùng trẻ sử dụng những câu chào hỏi bằng tiếng Anh đơn giản: Hi, hello, good morning…trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà. Trò chuyện, xem tranh ảnh về các đặc điểm bên ngoài của trẻ
 - Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.

-  Cô mở các bản nhạc trong chủ đề nhánh Một số PTGT đường thủy, đường hàng không

- Trẻ chơi và hoạt động theo ý thích. Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ chơi.
* Điểm danh, trò chuyện buổi sáng:

- Điểm danh trẻ.

-  Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về  Một số PTGT đường thủy
- Kiểm tra vệ sinh cá nhân.

*Thể dục buổi sáng: Cho trẻ tập BTPTC( Theo nhạc bài Đoàn tàu nhỏ xíu)
 Hô hấp: Thổi nơ bay:
 - Động tác tay: Các ngón tay đan vào nhau, gập duỗi cẳng tay ra phía trước
- Động tác chân: Ngồi khuỵu gối
- Động tác lườn: Đứng nghiêng người sang 2 bên 
- Động tác bật:  Bật luân phiên chân trước chân sau

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Thể dục: Bật và bắt bóng tại chỗ

	
	Thứ 3
	Tạo hình: STEAM làm thuyền nổi được trên mặt nước

	
	Thứ 4
	Âm nhạc: Vận động theo nhạc: Em đi chơi thuyền

	
	Thứ 5
	KPKH: Khám phá thuyền buồm

	
	Thứ 6
	Văn học: Thơ Thuyền giấy

	Hoạt động ngoài trời.
	Thứ 2
	* Hoạt động có chủ đích:Quan sát thời tiết 

 * Trò chơi dân gian: Ném vòng cổ chai
* Chơi theo ý thích:  Vẽ tự do trên sân

	
	Thứ 3
	* Hoạt động có chủ đích: Dạo chơi quanh trường
* Chơi các trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ

* Chơi theo ý thích: Chơi với thiết bị ngoài trời..

	
	Thứ 4
	* Hoạt động có chủ đích:Quan sát 1 số phương tiện giao thông có trong sân trường 
* Trò chơi dân gian:  Bịt mắt bắt dê

* Chơi theo ý thích: Làm đồ chơi với vật liệu thiên nhiên.  

	
	Thứ 5
	* Hoạt động có chủ đích: Quan sát thời tiết 
* Chơi các trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột

* Chơi theo ý thích: Chơi theo ý thích

	
	Thứ 6
	* Hoạt động có chủ đích:  Quan sát 1 số phương tiện giao thông có trong sân trường 
* Trò chơi dân gian:  Lộn cầu vồng

* Chơi theo ý thích: Nhặt hoa lá về làm đồ chơi

	Hoạt động ở các góc
	 Góc xây dựng: Lắp ghép ô tô, tàu, thuyền, máy bay. Xếp lắp ghép bến bãi, nhà ga
Góc đóng vai:

 Đóng vai người điều khiển phương tiện giao thông, Người bán vé, hành khách đi tàu xe
Góc nghệ thuật: Tô màu, xé dán, nặn, vẽ các loại phương tiện giao thông đường thủy. Múa vận động về chủ đề phương tiện giao thông đường thủy.
Góc sách truyện: Xem sách, tranh về phương tiện giao thông đường thủy.
Góc khám phá khoa học: Chơi lô tô các phương tiện giao thông đường thủy.

- Cô cho trẻ tự chọn góc chơi, vai chơi

	Hoạt động Ăn, ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: Trẻ biết một số thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn ( rửa tay, rửa mặt).

- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, ăn  từ tốn, nhai kĩ. 

- Trẻ nhận biết các bữa ăn, biết kể tên một số món ăn hằng ngày. Biết thực phẩm giàu chất đạm, vitamin….

- Biêt một số thói quen văn minh, lịch sự trong ăn uống như: Ho, hắt hơi phải che miệng, không nói chuyện khi ăn…
* Hoạt động ngủ:

- Trẻ có thói quen ngủ đúng giờ giấc, ngủ sâu, ngon giấc.

* Hoạt động ăn phụ:

- Trẻ vận động nhẹ nhàng mái sau khi ngủ dậy, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất ăn của trẻ.- Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn)

- Tổ chức cho trẻ ăn: (nhắc trẻ sử dụng các từ như “ Mời cô”, “ Mời bạn” khi vào bữa ăn. rèn khả năng nhận biết tên các món ăn , lợi ích của ăn đúng, ăn đủ) 

	Hoạt động theo ý thích
	Thứ 2
	- Ôn vận động:  Đập và bắt bóng tại chỗ
- Chơi tự do theo ý thích  ở các góc

- Biểu diễn VN cuối ngày

	
	Thứ 3
	- Chơi tự do trong các góc, cho trẻ hoàn thiện các sp tạo hình buổi sáng

- Biểu diễn VN cuối ngày

	
	Thứ 4
	 -  Ôn lạiVận động theo nhạc: Em đi chơi thuyền
- Cho  học- chơi với máy Kidmats

	
	Thứ 5
	-Ôn về một số PTGT đường thủy

- Chơi tự do theo ý thích

- Biểu diễn văn nghệ

	
	Thứ 6
	 - Ôn ThơGấu qua cầu- Biểu diễn VN cuối ngày

- Rèn trẻ ghi nhớ các tiêu chuần bé sạch, bé chăm, bé ngoan

	Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuân:

-  Cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân trước khi ra về.

- Trẻ lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- Biết lễ phép chào cô, chào bạn khi ra về


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 28:

Chủ đề nhánh 4: Một số PTGT đường hàng không

(Từ ngày 31/03/2025 đến 04/04/2025)

Lớp : Mẫu giáo 4 tuổi A

Số lượng trẻ: 31

Giáo viên phụ trách:Ứng Thị Hương Nhung

	Đón trẻ, trò chuyện,

thể dục sáng


	* Đón trẻ, chơi tự do:

- Đón trẻ vào lớp, cùng trẻ sử dụng những câu chào hỏi bằng tiếng Anh đơn giản: Hi, hello, good morning…trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý, những thói quen của trẻ ở nhà. Trò chuyện, xem tranh ảnh về các đặc điểm bên ngoài của trẻ
 - Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.

-  Cô mở các bản nhạc trong chủ đề nhánh Một số PTGT đường thủy, đường hàng không

- Trẻ chơi và hoạt động theo ý thích. Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ chơi.
* Điểm danh, trò chuyện buổi sáng:

- Điểm danh trẻ.

-  Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về  Một số PTGT đường thủy, đường hàng không
- Kiểm tra vệ sinh cá nhân.

- Đàm thoại, 

*Thể dục buổi sáng: Cho trẻ tập BTPTC( Theo nhạc bài Đoàn tàu nhỏ xíu)
 Hô hấp: Thổi nơ bay:
 - Động tác tay: Các ngón tay đan vào nhau, gập duỗi cẳng tay ra phía trước
- Động tác chân: Ngồi khuỵu gối
- Động tác lườn: Đứng nghiêng người sang 2 bên 
- Động tác bật:  Bật luân phiên chân trước chân sau

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Thể dục: Đi trên ghế thể dục

	
	Thứ 3
	Tạo hình: Steam- làm ga ra ô tô 3 tầng

	
	Thứ 4
	 Âm nhạc: Dạy hát: “Đi đường em nhớ”

 Nghe hát: Bạn ơi có biết

                    TCÂN: Ai đoán giỏi

	
	Thứ 5
	KPKH: Khám phá máy bay

	
	Thứ 6
	Văn học: Thơ Chú cảnh sát giáo thông

	Hoạt động ngoài trời.
	Thứ 2
	* Hoạt động có chủ đích:Quan sát thời tiết 

 * Trò chơi dân gian: Ném vòng cổ chai
* Chơi theo ý thích:  Vẽ tự do trên sân

	
	Thứ 3
	* Hoạt động có chủ đích: Dạo chơi quanh trường
* Chơi các trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ

* Chơi theo ý thích: Chơi với thiết bị ngoài trời..

	
	Thứ 4
	* Hoạt động có chủ đích:Quan sát 1 số phương tiện giao thông có trong sân trường 
* Trò chơi dân gian:  Bịt mắt bắt dê

* Chơi theo ý thích: Làm đồ chơi với vật liệu thiên nhiên.  

	
	Thứ 5
	* Hoạt động có chủ đích: Quan sát thời tiết 
* Chơi các trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột

* Chơi theo ý thích: Chơi theo ý thích

	
	Thứ 6
	* Hoạt động có chủ đích:  Quan sát 1 số phương tiện giao thông có trong sân trường 
* Trò chơi dân gian:  Lộn cầu vồng

* Chơi theo ý thích: Nhặt hoa lá về làm đồ chơi

	Hoạt động ở các góc
	 Góc xây dựng: 
lắp ghép ô tô, tàu, thuyền, máy bay. Xếp lắp ghép bến bãi, nhà ga
Góc đóng vai:

 Đóng vai người điều khiển phương tiện giao thông, Người bán vé, hành khách đi tàu xe
Góc nghệ thuật: 
Tô màu, xé dán, nặn, vẽ các loại phương tiện giao thông đường thủy, đường không Múa vận động về chủ đề phương tiện giao thông  đường hàng không 
Góc sách truyện: 

Xem sách, tranh về phương tiện giao thông đường hàng không

Góc khám phá khoa học:

 Chơi lô tô các phương tiện giao thông đường hàng không

- Cô cho trẻ tự chọn góc chơi, vai chơi

- Cô giúp trẻ thỏa thuận vai chơi và điều hòa ở các góc chơi

	Hoạt động Ăn, ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: Trẻ biết một số thói quen vệ sinh trước và sau khi ăn ( rửa tay, rửa mặt).

- Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, ăn  từ tốn, nhai kĩ. 

- Trẻ nhận biết các bữa ăn, biết kể tên một số món ăn hằng ngày. Biết thực phẩm giàu chất đạm, vitamin….

- Biêt một số thói quen văn minh, lịch sự trong ăn uống như: Ho, hắt hơi phải che miệng, không nói chuyện khi ăn…
* Hoạt động ngủ:

- Trẻ có thói quen ngủ đúng giờ giấc, ngủ sâu, ngon giấc.

* Hoạt động ăn phụ:

- Trẻ vận động nhẹ nhàng mái sau khi ngủ dậy, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất ăn của trẻ.- Tổ chức vệ sinh cá nhân: (Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh lau miệng sau khi ăn)

- Tổ chức cho trẻ ăn: (nhắc trẻ sử dụng các từ như “ Mời cô”, “ Mời bạn” khi vào bữa ăn. rèn khả năng nhận biết tên các món ăn , lợi ích của ăn đúng, ăn đủ) 

	Hoạt động theo ý thích
	Thứ 2
	- Ôn vận động:  Đập và bắt bóng tại chỗ
- Chơi tự do theo ý thích  ở các góc

- Biểu diễn VN cuối ngày

	
	Thứ 3
	- Chơi tự do trong các góc, cho trẻ hoàn thiện các sp tạo hình buổi sáng

- Biểu diễn VN cuối ngày

	
	Thứ 4
	- Ôn lại Bài hát: Đi đường em nhớ
- Cho  học- chơi với máy Kidmats

	
	Thứ 5
	- Chơi tự do theo ý thích

- Biểu diễn văn nghệ

	
	Thứ 6
	 - Ôn Thơ Chú cảnh sát giáo thông- Biểu diễn VN cuối ngày

- Rèn trẻ ghi nhớ các tiêu chuần bé sạch, bé chăm, bé ngoan

	Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày, cuối tuân:

-  Cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân trước khi ra về.

- Trẻ lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- Biết lễ phép chào cô, chào bạn khi ra về


	 
	Bình Khê, ngày 7  tháng 03 năm 2025

Phó hiệu trưởng duyệt

Cao Thị Mơ




III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ:  GIAO THÔNG
(Thực hiện: Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 04/04/2025)
Các mục tiêu của chủ đề:
Các mục tiêu đã thực hiện tốt:
+ Phát triển thể chất: 
Trẻ thực hiện tốt một số vận động đi bước dồn ngang, bật lien tục về phía trước, trèo thang hái quả, đi khuỵu chân..
Trẻ thực hiện các vận động đúng kỹ năng, một cách khéo léo, hứng thú khi tham gia trò chơi, biết luật chơi và cách chơi của trò chơi.
+ Phát triển nhận thức: 
Trẻ biết được tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của một số PTGT đường bộ, đường thủy, đường hàng không….
Trẻ biết so sánh số lưỡng trong phạm vi 5, tạo nhóm có 5 đối tượng chữ số 5.
+ Phát triển ngôn ngữ: 
- Biết sử dụng từ ngữ để miêu tả 1 vài đặc điểm nổi bật, ích lợi, nơi hoạt động của các PTGT đường bộ, đường thủy, đường hàng không….

- Biết kể chuyện và nói lên những hiểu biết của mình về các PTGT

- Trả lời được các câu hỏi về nguyên nhân tại sao, vì sao, có gì giống nhau và khác nhau.
+ Phát triển tình cảm xã hội: 
- Biết chăm sóc cây (tưới cây, lau lá...).
- Yêu thích các loại cây và bảo vệ môi trường (giáo dục trẻ không ngắt lá bẻ cành).
- Qúy trọng người trồng cây.
- Biết cây xanh làm đẹp môi trường và có ích cho cuộc sống con người.
- Trẻ biết thể hiện những lời chúc vớibà, với mẹ, với cô giáo nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3
+ Phát triển thẩm mỹ
Trẻ biết thể hiện các sản phẩm của mình theo ý tưởng của trẻ như

- Yêu thích cái đẹp và thể hiện được cảm xúc, tình cảm vềcác PTGT qua các sản phẩm vẽ, nặn, cắt dán và qua các bài hát, múa vận động....
- Trẻ biết hát múa thể hiện những bài hát về các PTGT
* Mục tiêu trẻ chưa thực hiện được và chưa phù hợp và lý do.
Không có.
NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ
Các nội dung đã thực hiện tốt
Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động học.
Các kỹ năng mà trên 30% trẻ chưa thực hiện được.
Không có.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐỀ.
Hoạt động học.
Hoạt động trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng.
Trẻ tích cực tham gia và hứng thú thể hiện qua các hoạt động trong ngày, các hoạt động phù hợp với khả năng lứa tuổi của trẻ như:
Phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ, phát triển thể chất, khám phá khoa học,hoạt động vui chơi, hoạt động góc.
Các hoạt động nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú không tích cực tham gia lý do.
Các hoạt động mang tích chất tĩnh nhiều sẽ làm cho trẻ không hứng thú và tỏ ra chán mệt.
Lý do: sự chú ý của trẻ ngắn, các hoạt động chưa đủ đồ dùng cho việc phục vụ cho tiết học.
Việc tổ chức trong lớp.
Số lượng bố trí cáckkhu vực hoạt động ( không gian, diện tích, trang trí..)
Trẻ tham gia vào 5 góc chơi trong lớp, góc học tập, góc phân vai,  góc thư viện, Góc xây dựng, góc nghệ thuật.
Sự giao tiếp giữa các nhóm trẻ chơi, việc khuyến khích trẻ rèn luyện các kỹ năng.
Trẻ biết thể hiện các vai chơi rủ bạn cùng chơi và giao tiếp với các góc chơi khác.
Thái độ của trẻ khi chơi.
Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các góc chơi.
Việc tổ chức chơi ngoài trời.
Số lượng các buổi chơi ngoài trời được tổ chức.
Trẻ tham gia các buổi chơi ngoài trời hàng ngày trong chủ đề 20 buổi chơi.
Số lượng chủng loại đồ chơi.
Trẻ chơi các đồ chơi có sẵn ở ngoài trời, và đồ chơi cô làm phục vụ cho hoạt động chơi ngoài trời của trẻ như chong chóng, bóng, dây thun, hột hạt, phấn…
Vị trí số trẻ chơi.
Cho trẻ chơi ở các khu vực trong sân trường.
Vấn đề an toàn vệ sinh đồ chơi và khu vực hoạt động.
Giáo viên vệ sinh khu vực quanh sân trường để đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi.
Rèn luyện và tạo tình huống cho trẻ tham gia vào hoạt động chơi hứng thú.
Khuyến khích trẻ hoạt động, giao lưu và rèn luyện các kỹ năng thích hợp.
Trẻ chơi hoạt động ngoài trời có giao lưu rủ bạn lớp khác cùng tham gia chơi, như chơi chuyền bóng, kéo co, mèo đuổi chuột…
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý.
Về sức khỏe của trẻ:
Đa số trẻ có sức khỏe tốt khi đến lớp, đến cuối chủ đề trẻ biết in lặng trong khi ngủ, biết ăn hết suất ăn của mình.
Trẻ không chịu ngủ trưa: không có.
Trẻ ăn quá nhiều: không có
Cô cần rèn luyện cho trẻ về nề nếp vệ sinh rửa tay đánh răng cho trẻ.
Chuẩn bị phương tiện, học liệu, đồ chơi của cô và trẻ.
Các đồ dùng dụng cụ học tập phục vụ cho tiết học và hoạt động chơi của trẻ như tranh ảnh theo chủ đề, băng đĩa làm nhạc nền, máy chiếu, máy vi tính nếu có.
Các đồ dùng an toàn cho cô và trẻ khi tham gia hoạt động.
LƯU Ý ĐỂ VIỆC TRIỂN KHAI CHỦ ĐỀ SAU ĐƯỢC TỐT HƠN
Cô cần chú ý rèn luyện cho trẻ yếu vào các giờ hoạt động khác nhiều hơn.
Rèn luyện về nề nếp lớp về việc đánh răng, rửa tay đúng theo qui cách.
Cô nghiên cứu kỹ bài trước khi lên lớp, sưu tầm học hỏi thêm kinh nghiệm về giảng dạy trên các thiết bị công nghệ mới.
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